
 

BÁO CÁO 
Kết quả phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản  

an toàn tỉnh đến quý III năm 2021, nhiệm vụ và trọng tâm quý IV năm 2021 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh 

Sơn La về phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn tỉnh 

Sơn La năm 2021. 

Sau khi tổng hợp kết quả triển khai của các huyện, thành phố, các sở, 

ngành trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả 

phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn tính đến quý III 

năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÍNH ĐẾN QUÝ III NĂM 2021 

1. Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện 

Để triển khai công tác xây dựng, duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng 

nông sản, thủy sản an toàn năm 2021 theo Kế hoạch số 231/KH-UBND của 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành: 

- Công văn số 123/SNN-QLCL ngày 06/01/2021 về việc triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa 

bàn các huyện, thành phố năm 2021; 

- Công văn số 1836/SNN-QLCL ngày 31/5/2021 về việc đôn đốc báo cáo 

định kỳ kết quả phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn; 

- Báo cáo số 28/BC-SNN ngày 16/3/2021 kết quả hỗ trợ phát triển chuỗi 

cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn quý I năm 2021, kế hoạch trọng 

tâm quý II năm 2021; 

- Báo cáo số 353/BC-SNN ngày 14/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông báo cáo kết quả hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, 

thủy sản an toàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

UBND các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản triển khai hỗ trợ 

phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn.1  

                                           
1 Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Thuận Châu; Kế hoạch số 26/KH-

UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện Phù Yên; Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND 

huyện Mộc Châu; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND Thành phố Sơn La; Kế hoạch số 

06/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND huyện Sốp Cộp; Báo cáo số 1120/BC-UBND ngày 10/9/2021 của 

UBND huyện Mộc Châu; Báo cáo số 956/BC-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Thuận Châu; Báo cáo 

số 3953/BC-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Mường La; Báo cáo số 865/BC-UBND ngày 10/9/2021 

của UBND huyện Sốp Cộp;  Báo cáo số 722/BC-UBND ngày 08/9/2021 của UBND huyện Vân Hồ; Báo cáo số 

953/BC-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Sông Mã… 
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2. Công tác phổ biến, tuyên truyền 

Công tác phổ biến, tuyên truyền duy trì, phát triển chuỗi cung ứng sản 
phẩm nông sản, thủy sản an toàn được xác định là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm nhằm giúp nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời nắm bắt được 
chủ trương, đường lối, chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ xây 
dựng thương hiệu nông sản, thủy sản an toàn của tỉnh như: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố: 

+ Phối hợp với Báo Sơn La đăng các tin, bài, ảnh giới thiệu, quảng bá 
nông sản an toàn tỉnh Sơn La trên báo giấy và báo Sơn La điện tử. 

+ Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 
hàng ngày các bản tin, phóng sự, chuyên đề về xây dựng và phát triển các vùng 
sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh. 

- UBND huyện Mai Sơn tuyên truyền cho 68 người là thành viên của 06 
hợp tác xã quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong trồng 
trọt, tác hại của việc phun thuốc trừ cỏ trong khu vực trồng cây thực phẩm.  

- UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức 10 cuộc họp cho 350 người là chủ cơ 
sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuyên truyền, 
vận động cơ sở sản xuất tham gia liên kết hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm 
nông sản an toàn; Trưng bày 02 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện 
tại Trung tâm huyện Quỳnh Nhai. 

- UBND huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Mường La thực hiện 
tuyên truyền triển khai đến cấp ủy, chính quyền cấp xã, bản và nhân dân thông 
qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện, trên loa của xã, bản, kết hợp tuyền truyền trong các cuộc họp của xã, của 
bản. Vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất theo hướng an toàn; tạo 
được sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện 
chủ trương của tỉnh, của huyện về phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thủy 
sản an toàn. 

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng 
nông sản an toàn Sơn La đã được giới thiệu quảng bá tại Hội chợ trái cây 
Macfrut 2021 tại Italia, từ ngày 07 đến ngày 09/9/2021. 

3. Công tác xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi cung ứng thực 
phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn 

a) Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn 

- Tính đến tháng 9 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn cho 08 
doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng tổng số chuỗi (lũy kế) được xác nhận lên 204 
chuỗi. Tuy nhiên do tình hình Covid diễn biến phức tạp 07 chuỗi dừng hoạt 
động, số chuỗi đang duy trì hoạt động 197 chuỗi, trong đó: 29 chuỗi rau an toàn, 
diện tích 174 ha, sản lượng 7.427 tấn/năm; 123 chuỗi quả an toàn, diện tích 
2.412 ha, sản lượng 24.692 tấn/năm; 01 chuỗi cà phê diện tích 16 ha, sản lượng 
132 tấn/năm; 07 chuỗi chè diện tích 462 ha, sản lượng 6.865 tấn/năm; 04 chuỗi 
thịt lợn an toàn 84.000 con, sản lượng 4.663 tấn/năm; 01 chuỗi thịt gà an toàn, 
số lượng 6.000 con, sản lượng 9 tấn/năm; 05 chuỗi mật ong an toàn, số lượng 
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3.295 đàn ong, sản lượng 150 tấn/năm; 27 chuỗi thủy sản nuôi, số lượng 3.426 
lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sơn La, sản lượng 2.898 tấn/năm. 

- UBND các huyện, thành phố đang khẩn trương triển khai hỗ trợ phát 
triển mới các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn.2 

(có phụ lục danh sách chuỗi kèm theo) 

b) Quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu 

- Thực hiện quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm trong trồng trọt đảm 
bảo theo yêu cầu của các nước nhập khẩu đối với 181 mã số vùng trồng cây ăn 
quả được Cục Bảo vệ cấp, trong đó: Cây nhãn cấp 99 mã với tổng diện tích 
2.585 ha; cây xoài cấp 71 mã với tổng diện tích 1.587 ha; cây chuối cấp 6 mã 
với tổng diện tích 449 ha; cây thanh long cấp 2 mã với tổng diện tích 86 ha; Cây 
bơ 01 mã với diện tích 6 ha; cây mận 02 mã với diện tích 27 ha. 

c) Phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn 
địa lý bảo hộ các sản phẩm nông sản, đến nay đã có 23 sản phẩm được cấp bảo 
hộ, tăng 02 sản phẩm so với cùng kỳ năm 2020 trong đó: 11 sản phẩm quả, cụ 
thể: 02 chỉ dẫn địa lý (Quả xoài tròn Yên Châu, xoài Sơn La), 09 nhãn hiệu 
chứng nhận (Cam Phù Yên; Nhãn Sông Mã; Táo Sơn tra Sơn La; Na Mai Sơn; 
Bơ Mộc Châu; Chuối Yên Châu; Mận Sơn La; Chanh leo Sơn La, Nhãn Sơn 
La); 05 sản phẩm chè (01 chỉ dẫn địa lý chè: Shan tuyết Mộc Châu; 02 nhãn 
hiệu chứng nhận: chè Olong Mộc Châu, chè Phổng Lái; 01 nhãn hiệu tập thế: 
chè Tà Xùa Bắc Yên; Đăng ký thành công hộ sản phẩm tại Thái Lan: chè Shan 
tuyết Mộc Châu); 01 nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Mộc Châu; 01 nhãn hiệu 
chứng nhận lúa nếp tan Mường Và; 01 chỉ dẫn địa lý cà phê; 01 nhãn hiệu tập thể 
sản phẩm khoai sọ Thuận Châu; 02 nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cá (cá tầm Sơn 
La, cá Sông Đà Sơn La); 01 nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm chuối Yên Châu. 

d) Tình hình áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ, quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt VietGAP, GloblaGAP và tiêu chuẩn tương tự 

- Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được UBND 
tỉnh chỉ đạo triển khai từ tháng 01 năm 2019, đến nay đã có Hợp tác xã Rau an 
toàn Tự Nhiên, xã Đông Sang huyện Mộc Châu được cấp chứng nhận sản xuất 
rau theo tiêu chuẩn hữu cơ TCVN 11041:2-2017 với diện tích 5 ha.   

                                           
2 UBND huyện Thuận Châu phối hợp với đơn vị tư vấn đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 04 

hợp tác xã, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy xác nhận sản phẩm 

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; UBND huyện Yên Châu tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai hỗ trợ 

05 hợp tác xã áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; 07 hợp tác xã mua bao bì đóng 

gói sản phẩm; UBND huyện Sốp Cộp hỗ trợ mua bao bì, nhãn mác, đóng gói sản phẩm cho 03 Hợp tác xã (HTX 

Nông nghiệp Nam Phượng , HTX Nông nghiệp Nậm Ban, HTX Long Hiếu);  UBND huyện Vân Hồ thực hiện hỗ 

trợ chứng nhận VietGAP cho 03 HTX: HTX Nông nghiệp Trường an Xuân Nha, HTX Nông nghiệp xanh Vân 

Hồ, HTX Nông nghiệp hữu cơ Liên Hòa; Hỗ trợ bao bì, đóng gói sản phẩm cho 3 HTX: HTX Nông nghiêp xã 

Tô Múa, HTX Nông nghiêp trung tâm Tân Xuân 269, HTX Nông nghiệp A Cao; Hỗ trợ điểm bán hàng cho 

HTX Nông nghiệp Suối Bàng; UBND huyện Mộc Châu đang triển khai hỗ trợ 03 doanh nghiệp, HTX áp dụng 

quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; hỗ trợ 01 hợp tác xã tem nhãn nhận diện thông minh 

QrCode; hỗ trợ 07 HTX mua bao bì đóng gói sản phẩm nông sản. Hiện nay các doanh nghiệp, hợp tác xã đã và 

đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến xong trước ngày 30/9/2021; UBND huyện Sông Mã đang tiếp tục phối hợp với 

đơn vị tư vấn lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn cho 07 hợp tác xã trong qúy IV sẽ hoàn thiện hồ sơ để được 

cấp giấy chứng nhận VietGAP và chứng nhận sản phẩm chuỗi; UBND huyện Quỳnh Nhai xây dựng kế hoạch tổ 

chức hỗ trợ phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và in tem nhãn nhận diện thông minh Qr Code cho HTX 

Tú Châu và cơ sở kinh doanh sản phẩm cá Sông Đà Đào Hiếu... 
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- 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP cho 06 hợp tác xã: HTX Qúy Huy, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai Sơn; HTX Nông nghiệp Minh Hà, xã Lóng Phiêng, huyện 

Yên Châu; HTX Nông nghiệp Cả Vai, xã Mường É, HTX Nặm Bám, xã Mường 

Bám, HTX nông nghiệp Nong Ten, xã Nậm Lầu, HTX nông nghiệp sạch liên 

kết Pha Đin, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu. 

- Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 194 cơ sở áp dụng quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP còn hiệu lực, cụ thể: 

165 cơ sở trồng trọt (rau, củ, cây ăn quả, chè, cà phê) được cấp giấy chứng nhận 

VietGAP, 02 cơ sở được cấp giấy chứng nhận GlobalGAP với tổng diện tích 

2.794,5 ha, sản lượng 36.034,5 tấn/năm; 17 cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm 

với quy mô 1.482 lồng nuôi cá và diện tích nuôi 2,1 ha; 10 cơ sở chăn nuôi, 

trong đó: 02 cơ sở chăn lợn với quy mô 15.000 con, sản lượng 2000 tấn; 02 cơ 

sở chăn nuôi gia cầm quy mô 14.500 con, sản lượng 36 tấn/năm; 06 cơ sở nuôi 

ong mật số lượng 5.395 đàn, sản lượng 149,2 tấn/năm. 

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

1. Mặt được 

- Sơn La là một tỉnh có thế mạnh về nông sản, thủy sản, những năm gần 

đây phát triển mạnh cả về quy mô diện tích, sản lượng, sản phẩm có chất lượng 

thơm ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng được yêu cầu thị trường trong 

và ngoài nước. Mặc dù tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tỉnh đã có 

chính sách, chương trình hỗ trợ sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ, giới thiệu, 

quảng bá đưa sản phẩm nông sản Sơn La lên các sàn giao dịch điện tử, phát triển 

các website giới thiệu, quảng bá, bán hàng, mở rộng thị trường bán hàng trực 

tuyến, kết nối để các doanh nghiệp, hợp tác xã có thị trường tiêu thụ ổn định đây 

là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập, chuyển đổi số 

trong nông nghiệp nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức 

phức tạp hiện nay. 

- Thực hiện việc giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 một số sản phẩm 

nông sản có sản lượng lớn đã chuyển từ bán dạng tươi sang sơ chế, chế biến như 

quả nhãn vừa nâng cao giá trị, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân sở tại, 

phù hợp với chủ trương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả 

vừa phát triển kinh tế - xã hội.  Như vậy đã hình thành chuỗi khép kín liên kết từ 

khâu sản xuất gắn với sơ chế, chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ, từng bước 

nâng tầm từ chuỗi nông sản, thủy sản an toàn lên thành chuỗi giá trị. 

- Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 giá bán một số nông sản, thủy 

sản Sơn La thấp hơn những niên vụ trước, những sản phẩm đã thu hoạch (mận, 

xoài, nhãn....) đã được tiêu thụ hết, cơ bản không bị ùn ứ.   

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách 

xã hội nên doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản chịu ảnh hưởng rất lớn trong công tác vận chuyển, lưu thông hàng hóa, 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Một số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất thực 

phẩm đã phải tạm ngừng hoạt động. 
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- Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài việc đi lại thực hiện công tác đánh giá 

cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP của các 

chuyên gia đánh giá của các Tổ chức chứng nhận gặp khó khăn nên ảnh hưởng 

tiến độ công việc theo kế hoạch đề ra.  

- Mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để tạo ra các 

chuỗi giá trị nông sản hàng hóa còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, theo hướng hữu cơ bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, tuy 

nhiên diện tích, sản lượng còn chưa nhiều. 

- Lực lượng làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mỏng nên việc kiểm tra, giám sát 

hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp duy trì phát triển chuỗi cung ứng thực 

phẩm còn hạn chế. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2021 

1. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi cung ứng nông 

sản, thủy sản an toàn hiện có, phấn đấu hoàn thành các nội dung phát triển chuỗi 

mới năm 2021 theo Kế hoạch số 231/KH-UBND của UBND tỉnh. 

2. Tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đang thực hiện 

đánh giá quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP và 

các tiêu chuẩn tương tự hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận bảo đảm 

theo kế hoạch. 

3. Triển khai công tác kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

4. Tiếp tục hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm trên phương tiện thông tin 

đại chúng, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chuỗi tại thành phố 

Hà Nội và các tỉnh, phấn đấu nông sản an toàn tỉnh Sơn La được tiêu thụ ổn định 

tại thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. 

5. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng thực 

phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022. 

Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết 

quả hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn tỉnh 

đến quý III năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

- Các sở: Công thương, Y tế; 

Khoa học và CN, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Liên Minh HTX tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Phòng PTNT; 

- Lưu: VT, Nhung QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Cầm Thị Phong 
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